	SỞ GD&ĐT ĐIỆN BIÊNHƯỚNG DẪN CHẤM THI

	KỲ THI HSG CÁC MÔN VĂN HÓA CẤP TỈNH VÀ CHỌN ĐỘI TUYỂN DỰ THI HSG GIỎI QUỐC GIA
NĂM HỌC 2024 – 2025
Môn: Toán học
Buổi thi thứ nhất (Sáng): 12/9/2024
Thời gian: 180 phút (không kể thời gian giao đề)


I. HƯỚNG DẪN CHUNG
   1. Giám khảo chấm đúng như đáp án, biểu điểm.
   2. Nếu thí sinh có cách trả lời khác đáp án nhưng đúng thì giám khảo vẫn chấm điểm theo biểu điểm của Hướng dẫn chấm thi.
   3. Giám khảo không quy tròn điểm thành phần của từng câu, điểm của bài thi.
II. ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM
Câu 5 (6 điểm)

Cho các số thực a, b, c thỏa mãn đa thức  có ba nghiệm thực (không nhất thiết phân biệt) và b là một trong số đó. Chứng minh rằng:

a. 

b. 
	Nội dung trình bày
	Điểm

	
	

	


a. Theo định lí Viet ta có: ;  và 
	1,0

	

Từ đây suy ra  nên 
	0,5

	





Áp dụng bất đẳng thức , ta có:  tương đương  tương đương  tương đương  nên .
	1,0

	

b. +, Có: . Mặt khác ta có:  (1)
	1,0

	

 nên  (do phần a) nên 
	0,5

	
+, Cũng từ (1) ta có , khi đó: 
	1,0

	
 suy ra điều phải chứng minh.
	1,0


Câu 6 ( 7 điểm)

Tìm tất cả các hàm số  thỏa mãn 


	Nội dung trình bày
	Điểm

	
	

	



+, , ta thu được , tới đây ta cho , ta thu được , 
	1,0

	
khi đó  nên f là hàm lẻ.
	1,0

	



+, , ta thu được  kết hợp với f là hàm lẻ, ta có , tới đây dễ chứng minh f là toàn ánh, khi đó tồn tại số thực c sao cho .
	1,0

	

+, , ta thu được 
	1,0

	


Nếu  thì , vô lý nên , 
	1,0

	
khi đó . 
	1,0

	

Thử lại ta thấy có hai hàm thỏa mãn là  và .
	1,0


Câu 7 (7 điểm)






a) Cho  là một số nguyên dương lớn hơn ,  là số nguyên tố. Chứng minh rằng mọi ước nguyên tố của số  hoặc là một số nguyên tố hoặc đồng dư với  modulo .


b) Tìm tất cả các số nguyên tố  sao cho tồn tại số nguyên dương  thỏa mãn số 


là lũy thừa bậc  của một số nguyên dương.
	Nội dung trình bày
	Điểm

	

a. Gọi  là ước nguyên tố bất kì của .




Nếu  thì  nên. Do đó  là số nguyên tố
	1,0

	


Nếu  thì  nên .
	1,0

	



Đặt  thì  nên   hoặc .
	1,0

	

Nếu  thì  ( vô lý ).




Do đó . Theo định lý Fermat nhỏ thì  nên  hay .
	1,0

	


b. Giả sử  với  là số nguyên dương thì khi đó 




Nếu  thì . Từ đó suy ra  và .
	1,0

	

Xét  ta viết 










Do  nên áp dụng phần a thì mọi ước nguyên tố của  là  hoặc đồng dư với  modulo , nên  có dạng  hoặc  với . Tương tự với số  cũng có có dạng đó. 
	1,0

	Ta xét hai trường hợp sau:






Nếu  khi đó  nên . Suy ra  hoặc  nên .
	0,5

	





Nếu  khi đó  nên . Từ đó  hoặc  nên .

Vậy  là các giá trị cần tìm.
	0,5



---Hết---
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